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1 K61 H 16020321  Nguyễn Mạnh Cường  03/02/1998  12  4.00 Xuất sắc 1 Khoa đề xuất

2 K61 H 16020358  Nguyễn Tùng Dương  07/03/1998  12  4.00 Xuất sắc 2 Khoa đề xuất

3 K61 H 16020335  Nguyễn Văn Đạt  16/03/1998  12  4.00 Xuất sắc 3 Khoa đề xuất

4 K61 H 16020383  Nguyễn Viết Hùng  08/02/1998  12  4.00 Xuất sắc 4 Khoa đề xuất

5 K61 H 16021813  Nguyễn Thị Thuỳ Trang  01/01/1998  12  4.00 Xuất sắc 5 Khoa đề xuất

6 K61 H 16020483  Phạm Thị Trang  03/05/1998  12  4.00 Xuất sắc 6 Khoa đề xuất

1 K62 H 17020216  Đinh Khắc Mác  23/05/1999  17  3.94 Xuất sắc 1

2 K62 H 17020215  Nguyễn Thị Loan  27/09/1999  22  3.84 Xuất sắc 2

1 K63 H1 18020678  Nguyễn Ngọc Khang  28/06/2000  19  3.87 Xuất sắc 1

2 K63 H2 18020887  Nguyễn Công Mạnh  02/01/2000  23  3.65 Xuất sắc 2

3 K63 H2 18020176  Nguyễn Hồng Ánh  11/01/2000  22  3.64 Xuất sắc 3

4 K63 H2 18020181  Đỗ Thị Kim Ánh  25/08/2000  22  3.59 Xuất sắc 1

5 K63 H1 18021328  Mai Văn Trung  09/01/2000  27 3.56 Tốt 2

6 K63 H1 18020152  Dương Thị Vân Anh  12/11/2000  25  3.54 Xuất sắc 3

7 K63 H1 18021329  Nguyễn Đắc Trung  04/07/2000  27  3.42 Xuất sắc 4

1 K64 H 19020822  Nguyễn Viết Hoàng  22/03/2001  15  3.67 Xuất sắc 1

2 K64 H 19020803  Nguyễn Tuấn Dũng  20/06/2001  15  3.49 Xuất sắc 1

3 K64 H 19020801  Trần Đăng Dũng  23/07/2001  15  3.47 Tốt 2

4 K64 H 19020866  Phạm Xuân Trường  18/09/2001  15  3.47 Xuất sắc 3

5 K64 H 19020807  Vũ Minh Giang  08/09/2001  15  3.37 Xuất sắc 4


